	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN

	Tháng 12/2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Danh mục loại hàng
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm
	Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

	
	
	
	
	Từ đầu năm đến hết tháng trước
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
	Lũy kế cùng kỳ năm trước
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)
	So sánh với kế hoạch năm (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=4/1

	 
	Tổng số
	1000 tấn
	725,367
	692,345
	64,480
	756,825
	724,079
	105%
	104%

	 
	Hàng xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	164,639
	15,675
	180,314
	177,383
	 
	 

	 
	Hàng nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	203,311
	19,198
	222,509
	205,422
	 
	 

	 
	Hàng nội địa
	1000 tấn
	 
	321,757
	29,387
	351,144
	339,533
	 
	 

	 
	Hàng quá cảnh bốc dỡ
	1000 tấn
	 
	2,638
	220
	2,858
	1,741
	 
	 

	 
	Chia ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Container
	1000 tấn
	252,253
	229,805
	22,314
	252,119
	241,027
	105%
	 

	 
	 
	1000 Teus
	24,884
	22,474
	2,232
	24,706
	24,748
	100%
	99%

	 
	Xuất khẩu
	1000 Tấn
	 
	77,835
	7,784
	85,619
	81,526
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	7,442
	744
	8,186
	8,183
	 
	 

	 
	Nhâp khẩu
	1000 Tấn
	 
	78,677
	7,868
	86,545
	86,344
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	7,333
	733
	8,066
	8,429
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 Tấn
	 
	73,293
	6,663
	79,956
	73,157
	 
	 

	 
	 
	1000 Teus
	 
	7,699
	754
	8,453
	8,136
	 
	 

	2
	Hàng lỏng
	1000 tấn
	81,927
	74,291
	6,754
	81,045
	78,025
	104%
	99%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	3,942
	358
	4,300
	4,069
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	26,610
	2,419
	29,029
	26,241
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	43,739
	3,976
	47,715
	47,084
	 
	 

	3
	Hàng khô
	1000 tấn
	391,187
	385,611
	35,192
	420,803
	372,560
	113%
	108%

	 
	Xuất khẩu
	1000 tấn
	 
	82,862
	7,533
	90,395
	91,788
	 
	 

	 
	Nhập khẩu
	1000 tấn
	 
	98,024
	8,911
	106,935
	92,837
	 
	 

	 
	Nội địa
	1000 tấn
	 
	204,725
	18,748
	223,473
	219,292
	 
	 

	4
	Hàng quá cảnh không bốc dỡ
	1000 tấn
	79,435
	80,193
	6,683
	86,876
	77,324
	112%
	109%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng quá cảnh không bốc dỡ và Khối lượng hàng hóa thông qua cảng được tính theo tiêu chí mới



